
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ PHÚ XUYÊN 

 

Số:267/QĐ -UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Xuyên, ngày 20 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ XUYÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnhThái Nguyên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH xã Phú Xuyên tại Tờ trình 

số  /TTr-BCĐ ngày 06/11/2024 về việc đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”  

năm 2024; “Gia đình văn hóa” 3 năm giai đoạn 2022- 2024 và danh sách gia đình văn 

hóa tiêu biểu 3 năm giai đoạn 2022 - 2024; 

Căn cứ kết luận hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng xã họp ngày 19/11/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 1.761 hộ gia đình của 16 xóm trên địa bàn xã đạt danh hiệu 

gia đình văn hóa năm 2024. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Ban chỉ đạo Phong trào 

TDĐKXDĐSVH xã Phú Xuyên và các gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã.  

- Như điều 2; 

- Lưu : VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 

 



DANH SÁCH  

Các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa năm 2024” 

 trên địa bàn xã Phú Xuyên 

( Ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

 

1. XÓM 1 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Lê Văn Trường Xóm 1  

2 Lê Văn Hưng Xóm 1  

3 Lê Sơn Lâm Xóm 1  

4 Lê Văn Vượng Xóm 1  

5 Đoàn Văn Dương Xóm 1  

6 Lê Văn Thắng Xóm 1  

7 Lê Văn Toàn Xóm 1  

8 Nguyễn Văn Diệu Xóm 1  

9 Nguyễn Thị Minh Huệ Xóm 1  

10 Nguyễn Văn Công Xóm 1  

11 Nguyễn Văn Lợi Xóm 1  

12 Đỗ Văn Cường Xóm 1  

13 Đỗ Văn Thủy Xóm 1  

14 Đỗ Văn Tuyển Xóm 1  

15 Hứa Thị Hương Xóm 1  

16 Trần Thanh Nhàn Xóm 1  

17 Trần Kiên Nhẫn Xóm 1  

18 Nguyễn Văn Lương Xóm 1  

19 Vũ Bá Sinh Xóm 1  

20 Lương Văn Tuân Xóm 1  

21 Phạm Thị Hiền Xóm 1  

22 Đoàn Văn Toàn Xóm 1  

23 Vũ Quốc Đạt Xóm 1  

24 Đoàn Văn Khỏe Xóm 1  

25 Đoàn Văn Mạnh Xóm 1  

26 Lý Văn Nhu Xóm 1  

27 Lý Văn Thuyên Xóm 1  



28 Nguyễn Hữu Đức Xóm 1  

29 Vũ Thị Liên Xóm 1  

30 Lý Thị Thái Xóm 1  

31 Nguyễn Văn Triệu Xóm 1  

32 Lý Văn hải Xóm 1  

33 Vũ Thị Lan Xóm 1  

34 Nguyễn Văn Thuận Xóm 1  

35 Hoàng Văn Đam Xóm 1  

36 Nguyễn Thị Yên Xóm 1  

37 Hoàng Văn Đang Xóm 1  

38 Vũ Xuân Đăng Xóm 1  

39 Đồng Thị Luyến Xóm 1  

40 Nguyễn Thị Thắm Xóm 1  

41 Vũ Xuân Hùng Xóm 1  

42 Vũ Xuân Hiệp Xóm 1  

43 Vũ Xuân Hào Xóm 1  

44 Vũ Xuân Hường Xóm 1  

45 Vũ Xuân Hoàng Xóm 1  

46 Lý Văn Tường Xóm 1  

47 Lý Văn Thực Xóm 1  

48 Nông Văn Thanh Xóm 1  

49 Nông Văn Bình Xóm 1  

50 Lý Văn Lăng Xóm 1  

51 Lý Văn Lâm Xóm 1  

52 Lý Văn Linh Xóm 1  

53 Lý Trung Kiên Xóm 1  

54 Lý Văn Chi Xóm 1  

55 Lý văn Lanh Xóm 1  

56 Lý Văn Tân Xóm 1  

57 Lý Văn Lịch Xóm 1  

58 Hoàng Văn Lương Xóm 1  

59 Hoàng Thị Sinh Xóm 1  

60 Vũ Thị Út Xóm 1  



61 Lý Văn Tuấn Xóm 1  

62 Đỗ Thị Tĩnh Xóm 1  

63 Vũ Văn Tín Xóm 1  

64 Vũ Văn Thủy Xóm 1  

65 Vũ Văn Duy Xóm 1  

66 Lê Văn Thủy Xóm 1  

67 Lê Hoài Nam Xóm 1  

68 Lê Trung Hậu Xóm 1  

69 Trịnh Xuân Hiện Xóm 1  

70 Trịnh Thị Quyên Xóm 1  

71 Trịnh Quốc Khánh Xóm 1  

72 Trịnh Tiến Thực Xóm 1  

73 Trịnh Minh Khoa Xóm 1  

74 Phạm Thị Cải Xóm 1  

75 Miêu Văn Bẩy Xóm 1  

76 Vũ Thế Anh Xóm 1  

77 Hoàng Thị Mạnh Xóm 1  

78 Phạm Hữu Hòa Xóm 1  

79 Phạm Văn Hiệp Xóm 1  

80 Nguyễn Thị Thìn Xóm 1  

81 Phạm Văn Hoạt Xóm 1  

82 Nguyễn Thị Nhện Xóm 1  

83 Đoàn Văn Tỏa Xóm 1  

84 Đặng Thị Hiền Xóm 1  

85 Lê Văn Thanh Xóm 1  

86 Lê Văn Hải Xóm 1  

87 Lê Văn Cảnh Xóm 1  

88 Vũ Xuân Học Xóm 1  

89 Lao Thị Liễu Xóm 1  

90 

 

Hoàng Đức Ngôi Xóm 1  

91 Vũ Xuân Xuyên Xóm 1  

92 Trịnh Mạnh Dư Xóm 1  

93 Trịnh Hữu Cường Xóm 1  



94 Phạm Văn Minh Xóm 1  

95 Lê Văn Sỹ Xóm 1  

96 Linh Thị Lại Xóm 1  

97 Lâm Văn Đạo Xóm 1  

98 Vũ Văn Dũng Xóm 1  

99 Đinh Trung Hiếu Xóm 1  

100 Nguyễn Thị Châm Xóm 1  

101 Nguyễn Văn Thanh Xóm 1  

102 Nguyễn Văn Quý Xóm 1  

103 Nguyễn Thị Thương Xóm 1  

104 Hầu Thị Thoa Xóm 1  

105 Nguyễn Cao Cường Xóm 1  

106 Đào Thị Nguyệt Xóm 1  

107 Đoàn Văn Điệp Xóm 1  

108 Hoàng Thị Mậu Xóm 1  

109 Đoàn Văn Bưởi Xóm 1  

110 Trần Thị Thơ Xóm 1  

111 Lâm Văn Tư Xóm 1  

112 Đoàn Minh Hiến Xóm 1  

113 Vũ Bá Nhân Xóm 1  

114 Vũ Bá Thế Xóm 1  

115 Vũ Thị Biên Xóm 1  

116 Lâm Huyền Bảo Xóm 1  

117 Khổng Thị Chung Xóm 1  

118 Nguyễn Tiến Xóm 1  

119 Nguyễn Tất Ân Xóm 1  

120 Nguyễn Thị Nhiên Xóm 1  

121 Vũ Bá Lợi Xóm 1  

122 Đỗ Văn Thịnh Xóm 1  

123 Trịnh Thị Thịnh Xóm 1  

124 Đỗ Thị Bẩy Xóm 1  

125 Lê Văn Thịnh Xóm 1  

126 Linh Văn Bình Xóm 1  



127 Nguyễn Văn Phúc Xóm 1  

128 Đỗ Hoàng Long Xóm 1  

129 Đoàn Văn Lộng Xóm 1  

130 Đoàn Văn Huấn Xóm 1  

131 Phạm Văn Tiến Xóm 1  

132 Phạm Văn Thắng Xóm 1  

133 Lý Văn Vịnh Xóm 1  

134 Nguyễn Văn Tiện Xóm 1  

135 Ma Thị Điều Xóm 1  

136 Vũ Xuân Thứ Xóm 1  

137 Nguyễn Thế Lưu Xóm 1  

138 Hoàng Thị Mạo Xóm 1  

139 Lý Văn Sơn Xóm 1  

140 Lương Văn Khanh Xóm 1  

141 Đặng Thị Sáng Xóm 1  

142 Nguyễn Văn Tài Xóm 1  

 

2. XÓM KHUÂN NGÀN 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1  Đặng Văn Thanh Xóm Khuân Ngàn  

2  Nguyễn Thị Xuyến Xóm Khuân Ngàn  

3  Trần Văn Tâm Xóm Khuân Ngàn  

4  Trần Văn Tuấn Xóm Khuân Ngàn  

5  Trần Thanh Tú Xóm Khuân Ngàn  

6  Trần Văn Tinh Xóm Khuân Ngàn  

7  Trần Văn Quang Xóm Khuân Ngàn  

8  

 
Trần Văn Nên Xóm Khuân Ngàn  

9  Trần Văn Tạo Xóm Khuân Ngàn  

10  Trần xuân Thiện Xóm Khuân Ngàn  

11  Trần Văn Chí Xóm Khuân Ngàn  

12  Trần Văn Vệ Xóm Khuân Ngàn  

13  Hứa Văn Công Xóm Khuân Ngàn  



14  Hứa Thị Lực Xóm Khuân Ngàn  

15  Vi Văn Nghĩa Xóm Khuân Ngàn  

16  Vi Văn Trung Xóm Khuân Ngàn  

17  Lương Thị Thảo Xóm Khuân Ngàn  

18  Vi Văn Tuyền Xóm Khuân Ngàn  

19  Hứa Quang Huy Xóm Khuân Ngàn  

20  Vi Văn Thắng Xóm Khuân Ngàn  

21  Hứa Văn Giang Xóm Khuân Ngàn  

22  Triệu Thị Vân Xóm Khuân Ngàn  

23  Nguyễn Thị Oanh Xóm Khuân Ngàn  

24  Hứa Văn Thọ Xóm Khuân Ngàn  

25  Nguyễn Văn Hưng Xóm Khuân Ngàn  

26  Nguyễn Đức Hải Xóm Khuân Ngàn  

27  Triệu Thị Hoan Xóm Khuân Ngàn  

28  Vũ Thị Sược Xóm Khuân Ngàn  

29  Bùi Thị Hương Sen Xóm Khuân Ngàn  

30  Trần Ngọc Ninh Xóm Khuân Ngàn  

31  Bế Văn Tiến Xóm Khuân Ngàn  

32  Bế Văn Báo Xóm Khuân Ngàn  

33  Bế Văn Đại Xóm Khuân Ngàn  

34  Lâm Thị Thúy Xóm Khuân Ngàn  

35  Bế Viết cường Xóm Khuân Ngàn  

36  Nghiêm Văn Sỏi Xóm Khuân Ngàn  

37  Nghiêm Văn Thiên Xóm Khuân Ngàn  

38  Nông Thị Tuyển Xóm Khuân Ngàn  

39  Nghiêm Văn Khải Xóm Khuân Ngàn  

40  Lương Thị Hậu Xóm Khuân Ngàn  

41  Bế Văn Phúc Xóm Khuân Ngàn  

42  Bế Văn Phú Xóm Khuân Ngàn  

43  Nghiêm Văn Hậu Xóm Khuân Ngàn  

44  Trần Thị Nga Xóm Khuân Ngàn  



45  Nguyễn Thị Tốt Xóm Khuân Ngàn  

46  Lăng Thị nguyệt Xóm Khuân Ngàn  

47  Trần Văn Lâm Xóm Khuân Ngàn  

48  Nguyễn Thị Vân Xóm Khuân Ngàn  

49  Nguyễn Thị Hồng Xóm Khuân Ngàn  

50  Lê Văn Đông Xóm Khuân Ngàn  

51  Lê Văn Nghị Xóm Khuân Ngàn  

52  Hà Văn Tân Xóm Khuân Ngàn  

53  Trần Văn Vinh Xóm Khuân Ngàn  

54  Trần Văn Chiến Xóm Khuân Ngàn  

55  Trần Văn Đại Xóm Khuân Ngàn  

56  Trần Văn Hải Xóm Khuân Ngàn  

57  Lộc Thị Lâm Xóm Khuân Ngàn  

58  Dương Kim Tiến Xóm Khuân Ngàn  

59  Dương Tiến Dũng Xóm Khuân Ngàn  

60  Hoàng Thị Hoàn Xóm Khuân Ngàn  

61  Lương Kim Vĩnh Xóm Khuân Ngàn  

62  Ma Thị Tích Xóm Khuân Ngàn  

63  Hoàng Văn Nhâm Xóm Khuân Ngàn  

64  Nông Văn Xây Xóm Khuân Ngàn  

65  Đào Thị Liên Xóm Khuân Ngàn  

66  Hứa Văn Lương Xóm Khuân Ngàn  

67  Nguyễn Thị Phượng Xóm Khuân Ngàn  

68  Hoàng Văn Mai Xóm Khuân Ngàn  

69  Hoàng Văn Ất Xóm Khuân Ngàn  

70  Hoàng Văn Hợi Xóm Khuân Ngàn  

71  Hoàng Thị Nga Xóm Khuân Ngàn  

72  Lâm Văn Thân Xóm Khuân Ngàn  

73  Lâm Mạnh Thiết Xóm Khuân Ngàn  

74  Lâm Văn Thiệp Xóm Khuân Ngàn  

75  Lâm Văn Kỳ Xóm Khuân Ngàn  



76  Đào Thị Biên Xóm Khuân Ngàn  

77  Nông Văn Quân Xóm Khuân Ngàn  

78  Nông Văn Thống Xóm Khuân Ngàn  

79  Nông Văn Chiều Xóm Khuân Ngàn  

80  Dương Văn Trường Xóm Khuân Ngàn  

81  Nông Văn Mậu Xóm Khuân Ngàn  

82  Trần Văn Hiển Xóm Khuân Ngàn  

83  Ninh Thị Thượng Xóm Khuân Ngàn  

84  Hoàng Văn Thành Xóm Khuân Ngàn  

85  Vũ Văn Hường Xóm Khuân Ngàn  

86  Hứa Văn Thủy Xóm Khuân Ngàn  

87  Vũ Trọng Sang Xóm Khuân Ngàn  

88  Trần Thị Xiêm Xóm Khuân Ngàn  

89  Nông Văn Chiến Xóm Khuân Ngàn  

90  Hoàng Văn Tiến Xóm Khuân Ngàn  

91  Hoàng Thị Hùng Xóm Khuân Ngàn  

92  Vi Văn Chiến Xóm Khuân Ngàn  

93  Hà Thị Thao Xóm Khuân Ngàn  

94  Hứa Quang Trung Xóm Khuân Ngàn  

95  Vi Văn Èng Xóm Khuân Ngàn  

96  Vũ Văn Phú Xóm Khuân Ngàn  

97  Hà Văn Hậu Xóm Khuân Ngàn  

98  Hứa Văn Hoan Xóm Khuân Ngàn  

99  Hứa Văn Thi Xóm Khuân Ngàn  

100  Trần Thị Chinh Xóm Khuân Ngàn  

101  Triệu Thị Thân Xóm Khuân Ngàn  

102  Bế Văn Thượng Xóm Khuân Ngàn  

103  Vũ Thanh Tùng Xóm Khuân Ngàn  

104  Hà Văn Cầu Xóm Khuân Ngàn  

105  Đinh Thị Tỉnh Xóm Khuân Ngàn  

106  Lưu Thị Vấn Xóm Khuân Ngàn  



107  Vi Văn Hoàn Xóm Khuân Ngàn  

108  Hứa Văn Thuyết Xóm Khuân Ngàn  

109  Lâm Thúy Hưng Xóm Khuân Ngàn  

 

 

3. XÓM 3 

     STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Chu Hồng Quân Xóm 3  

2 Hứa Văn Hà Xóm 3  

3 Trần Mạh Thái Xóm 3  

4 Chu Văn Mười Xóm 3  

5 Hoàng Văn Phú Xóm 3  

6 Hầu Văn Tiến Xóm 3  

7 Chu Văn Hưng Xóm 3  

8 Triệu Thị Pẩu Xóm 3  

9 Trần Thị Thảo Xóm 3  

10 Vũ Văn Tùng Xóm 3  

11 Nguyễn Văn Hoà Xóm 3  

12 Hoàng Thị Nguyên Xóm 3  

13 Chu Thị Bình Xóm 3  

14 Nguyễn Văn Kỳ Xóm 3  

15 Thái Đình Chương Xóm 3  

16 Hầu Văn Nhâm Xóm 3  

17 Hầu Văn Biên Xóm 3  

18 Phan Thị Hiền Xóm 3  

19 Trần Văn Cường Xóm 3  

20 Trần Văn Hà Xóm 3  

21 Hoàng Văn Tiên Xóm 3  

22 Hầu Văn Điện Xóm 3  

23 Nghiêm Xuân Thuỷ Xóm 3  

24 Hầu Văn Dân Xóm 3  

25 Chu Văn Trưởng Xóm 3  

26 Hầu Văn Liêm Xóm 3  



27 Hầu Văn Tỵ Xóm 3  

28 Nghiêm Viết Lày Xóm 3  

29 Phan Văn Hải Xóm 3  

30 Hoàng Thị Hạ Xóm 3  

31 Hứa Văn Mai Xóm 3  

32 Nghiêm Văn Toàn Xóm 3  

33 Hầu Văn Nhân Xóm 3  

34 Chu Thị Oanh Xóm 3  

35 Hầu Văn Bộ Xóm 3  

36 Hầu Văn Hoà Xóm 3  

37 Hoàng Văn Vinh Xóm 3  

38 Hoàng Thị Lĩnh Xóm 3  

39 Nghiêm Văn Khánh Xóm 3  

40 Nghiêm Văn Phủng Xóm 3  

41 Hoàng Văn Chiều Xóm 3  

42 Hầu Văn Chiến Xóm 3  

43 Hoàng Văn Sáng Xóm 3  

44 Chu Văn Canh Xóm 3  

45 Chu Hồng Chinh Xóm 3  

46 Chu Đức Chính Xóm 3  

47 Hầu Thị Bích Xóm 3  

48 Mai Xuân Cảnh Xóm 3  

49 Hầu Văn Quân Xóm 3  

50 Chu Văn Hiến Xóm 3  

51 Nguyễn Thị Tình Xóm 3  

52 Chu Văn Trọng Xóm 3  

53 Chu Văn Chung Xóm 3  

54 Hoàng Văn Bách Xóm 3  

55 Hoàng Văn Vân Xóm 3  

56 Tô Văn Bằng Xóm 3  

57 Nghiêm Văn Lâm Xóm 3  

58 Hầu Văn Dũng Xóm 3  

59 Hầu Văn Vỵ Xóm 3  



60 Hầu Văn Đức Xóm 3  

61 Hoàng Văn Thưởng Xóm 3  

62 Nghiêm Văn Trường Xóm 3  

63 Nghiêm Văn Kỳ Xóm 3  

64 Hoàng Văn Lưu Xóm 3  

65 Hầu Văn Lương Xóm 3  

66 Chu Đức Tuấn Xóm 3  

67 Hầu Văn Sơn Xóm 3  

68 Chu Văn lượng Xóm 3  

69 Hầu Văn Quang Xóm 3  

70 Lê Quốc Dũng Xóm 3  

71 Thái Văn Hiếu Xóm 3  

                                                

4. XÓM 4 

STT Họ và tên chủ hộ Xóm Ghi chú 

1 Trương Văn Ngọc Xóm 4   

2 Phạm Văn Dũng Xóm 4   

3 Hoàng Văn Lượng Xóm 4   

4 Hoàng Hữu Phúc Xóm 4   

5 Nguyễn Thị Lan Xóm 4   

6 Hoàng Văn Đoạt Xóm 4   

7 Nguyễn Thị Tơ Xóm 4   

8 Nguyễn Văn Quý Xóm 4   

9 Nguyễn Văn Quyền Xóm 4   

10 Lê Thị Liên Xóm 4   

11 Nguyễn Thị Lý Xóm 4   

12 Nguyễn Xuân Hưởng Xóm 4   

13 Nguyễn Văn Chiến Xóm 4   

14 Nguyễn Thị Thịnh Xóm 4   

15 Nguyễn Văn Hợi Xóm 4   

16 Tạ Thị Hiệp Xóm 4   



17 Nguyễn Văn Thái Xóm 4   

18 Nguyễn Thị Huyên Xóm 4   

19 Nguyễn Văn Thưởng Xóm 4   

20 Nguyễn Thị Thuần Xóm 4   

21 Tạ Văn Hậu Xóm 4   

22 Phạm Thị Khuyên Xóm 4   

23 Nguyễn Văn Anh Xóm 4   

24 Nguyễn Thị Quý Xóm 4   

25 Tạ Thị Quy Xóm 4   

26 Nguyễn Đình Giang Xóm 4   

27 Tạ Thị Lĩnh Xóm 4   

28 Tạ Văn Trị Xóm 4   

29 Nguyễn Thị Thanh Xóm 4   

30 Tạ Ngọc Hai Xóm 4   

31 Tạ Văn Hoạt Xóm 4   

32 Phùng Thị Uyên Xóm 4   

33 Tạ Thị Hằng Xóm 4   

34 Nguyễn Duy Cảnh Xóm 4   

35 Nguyễn Duy Thanh Xóm 4   

36 Nguyễn Thị Bình Xóm 4   

37 Nguyễn Văn Đức Xóm 4   

38 Nguyễn Văn Việt Xóm 4   

39 Nguyễn Văn Tập Xóm 4   

40 Trần Văn Tiền Xóm 4   

41 Hà Thị Noọng Xóm 4   

42 Tạ Thị Hoan Xóm 4   

43 Vũ Thị Lan Xóm 4   

44 Nguyễn Ngọc Luyến Xóm 4   

45 Tạ Văn Hiệu Xóm 4   

46 Nguyễn Văn Đàng Xóm 4   



47 Nguyễn Thị Lan Xóm 4   

48 Lê Văn Thọ Xóm 4   

49 Tạ Văn Cường Xóm 4   

50 Đào Thị Nhung Xóm 4   

51 Nguyễn Thị Cẩn Xóm 4   

52 Phùng Văn Bền Xóm 4   

53 Nguyễn Thị Xuân Xóm 4   

54 Kiều Văn Hà Xóm 4   

55 Mai Trọng Sỹ Xóm 4   

56 Mai Trọng Hoàn Xóm 4   

57 Dương Thúy Văn Xóm 4   

58 Nguyễn Văn Phong Xóm 4   

59 Nguyễn Văn Thủy Xóm 4   

60 Nguyễn Văn Dương Xóm 4   

61 Nguyễn Ngọc Sơn Xóm 4   

62 Tạ Mạnh Thắng Xóm 4   

63 Tạ Văn Thanh Xóm 4   

64 Trần Thị Nhâm Xóm 4   

65 Tạ Văn Hòa Xóm 4   

66 Trần Thị Thuận Xóm 4   

67 Tạ Đình Hảo Xóm 4   

68 Tạ Văn Canh Xóm 4   

69 Tạ Văn Quang Xóm 4   

70 Tạ Văn Ánh Xóm 4   

71 Tạ Văn Trang Xóm 4   

72 Linh Thị Minh Xóm 4   

73 Nguyễn Duy Long Xóm 4   

74 Tạ Thị Loan Xóm 4   

75 Nguyễn Đình Sơn Xóm 4   

76 Nguyễn Đình Tuyên Xóm 4   



77 Nguyễn Đình Quang Xóm 4   

78 Nguyễn Thị Vân Xóm 4   

79 Triệu Văn Nam Xóm 4   

80 Lương Văn Đề Xóm 4   

81 Lương Văn Huy Xóm 4   

82 Nguyễn Thị Huyền Xóm 4   

83 Đào Thị Hồng Xóm 4   

84 Dương Thị Nhuần Xóm 4   

85 Nguyễn Thị Thu Hiền Xóm 4   

86 Nguyễn Văn Chung Xóm 4   

87 Phạm Thị Liền Xóm 4   

88 Lê Bá Nam Xóm 4   

89 Trần Văn Huân Xóm 4   

90 Trần Quang Điểm Xóm 4   

91 Nguyễn Thị Thân Xóm 4   

92 Nguyễn Thị Hương Xóm 4   

93 Trần Văn Ngoạn Xóm 4   

94 Tạ Đình Chiến Xóm 4   

95 Hoàng Văn Đoàn Xóm 4   

96 Nguyễn Văn Ba Xóm 4   

97 Tạ Văn Chính Xóm 4   

98 Trần Văn Học Xóm 4   

99 Trần Đại Hải Xóm 4   

100 Vũ Thị Tuyết Xóm 4   

101 Trần Cao Sáng Xóm 4   

102 Nguyễn Việt Hưng Xóm 4   

103 Hoàng Thị Định Xóm 4   

104 Lê Văn Cậu Xóm 4   

105 Lê Văn Sơn Xóm 4   

106 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 4   



107 Phạm Văn Tiên Xóm 4   

108 Vũ Thị Lan Xóm 4   

109 Vũ Thị Hương Xóm 4   

110 Nguyễn Thị Nụ Xóm 4   

111 Phạm Thị Điệp Xóm 4   

112 Nguyễn Văn Vân Xóm 4   

113 Nguyễn Văn Sén Xóm 4   

114 Trần Anh Hiếu Xóm 4   

115 Lê Bá Tuấn Xóm 4   

116 Nguyễn Thị Xuân Xóm 4   

117 Khương Minh Lai Xóm 4   

118 Phạm Thị Vinh Xóm 4   

119 Phạm Thị Phú Xóm 4   

120 Nguyễn Khắc Dự Xóm 4   

121 Tạ Văn Giáp Xóm 4   

122 Tạ Thị Hoan Xóm 4   

 

 

5. XÓM 5 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Trần Văn Hạnh Xóm 5  

2 Trần Thị Mai Xóm 5  

3 Trần Văn Dẩu Xóm 5  

4 Trần Văn Hưng Xóm 5  

5 Liễu Thị Hoàn Xóm 5  

6 Dương Thanh Tĩnh Xóm 5  

7 Dương Văn Quyết Xóm 5  

8 Dương Văn Định Xóm 5  

9 Dương Văn Chiến Xóm 5  

10 Dương Văn Hưng Xóm 5  

11 Dương Văn Đào Xóm 5  

12 Dương Văn Khu Xóm 5  



13 Dương Cao Quý Xóm 5  

14 Dương Thanh Nghị Xóm 5  

15 Dương Minh Duyên Xóm 5  

16 Dương Văn Quế Xóm 5  

17 Dương Văn Bằng Xóm 5  

18 Dương Văn Trường Xóm 5  

19 Nông Thị Hoa Xóm 5  

20 Lục Thị Chiều Xóm 5  

21 Lương Thị Thu Xóm 5  

22 Triệu Kiên Giang Xóm 5  

23 Triệu Quang Hưng Xóm 5  

24 Triệu Văn Mịch Xóm 5  

25 Chu Thị Vinh Xóm 5  

26 Ngô Văn Vượng Xóm 5  

27 Ngô Văn Lành Xóm 5  

28 Ngô Văn Thịnh Xóm 5  

29 Liều Thị Thương Xóm 5  

30 Hoàng Thị Vân Xóm 5  

31 Liều Văn Thường Xóm 5  

32 Trương Thị Ngọc Xóm 5  

33 Hoàng Thị Nhu Xóm 5  

34 Hoàng Văn Mạ Xóm 5  

35 Hoàng Văn Phú Xóm 5  

36 Hoàng Văn Mạnh Xóm 5  

37 Dương Văn Dĩ Xóm 5  

38 Hoàng Văn Khiêm Xóm 5  

39 Triệu Văn Lăng Xóm 5  

40 Ngô Văn Lâm Xóm 5  

41 Ngô Văn Sơn Xóm 5  

42 Ngô Văn Thắng Xóm 5  

43 Ngô Văn Lợi Xóm 5  

44 Dương Thị Út Xóm 5  

45 Hồ Thị Hoa Xóm 5  



46 Liễu Văn Tuấn Xóm 5  

47 Hà Văn Quang Xóm 5  

48 Lục Văn Ba Xóm 5  

49 Dương Văn Thơm Xóm 5  

50 Lương Thị Dần Xóm 5  

51 Nguyễn Thị Tỉnh Xóm 5  

52 Lục Văn Tư Xóm 5  

53 Dương Văn Hoè Xóm 5  

54 Dương Đức Hiệp Xóm 5  

55 Lục Thị Thái Xóm 5  

56 Lục Văn Rèn Xóm 5  

57 Lục Văn Viễn Xóm 5  

58 Mùng Xuân Thanh Xóm 5  

59 Hoàng Thị Hồng Xóm 5  

60 Nông Văn Trị Xóm 5  

61 Hoàng Thị Liêm Xóm 5  

62 Nông Văn Ký Xóm 5  

63 Nông Thế Anh Xóm 5  

64 Trần Thuý Hợp Xóm 5  

65 Lý Văn Huyên Xóm 5  

66 Hứa Ngọc Minh Xóm 5  

67 Nguyễn Văn Phượng Xóm 5  

68 Nguyễn Văn Hiếu Xóm 5  

69 Nguyễn Thị Thảo Xóm 5  

70 Lương Thành Luân Xóm 5  

71 Lương Minh Quý Xóm 5  

72 Lương Văn Long Xóm 5  

73 Nguyễn Thế Lâm Xóm 5  

74 Nguyễn Thế Lợi Xóm 5  

75 Nguyễn Văn Thắng Xóm 5  

76 Nguyễn Thị Luyện Xóm 5  

77 Mùng Hưng Liên Xóm 5  

78 Mùng Văn Hậu Xóm 5  



79 Tạ Văn Linh Xóm 5  

80 Hoàng Văn Chính Xóm 5  

81 Đặng Ngọc Tưởng Xóm 5  

82 Triệu Văn Hội Xóm 5  

83 Dương Thị Bẩy Xóm 5  

84 Lý Văn Toàn Xóm 5  

85 Lý Văn Tuấn Xóm 5  

86 Hoàng Văn Chức Xóm 5  

87 Đỗ Thị Điềm Xóm 5  

88 Vi Văn Hùng Xóm 5  

 

  6. XÓM 6 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ  Ghi chú 

1  Đoàn Văn Ký Xóm 6   

2  Đàm Quang Hùng Xóm 6   

3  Chu Văn Cường Xóm 6   

4  Hoàng Văn Tình Xóm 6   

5  Hoàng Văn Tiến Xóm 6   

6  Nông Thị Kim Oanh Xóm 6   

7  Trịnh Thị Thủy Xóm 6   

8  Đỗ Thị Minh Xóm 6   

9  Bùi Ngọc Phan            Xóm 6  

10  Nguyễn Hữu Lộc Xóm 6   

11  Trần Văn Phú Xóm 6   

12  Bùi Thị Hồng Xóm 6   

13  Chu Thanh Bình Xóm 6   

14  Nông Thị Văn Xóm 6   

15  Hoàng Văn Đức Xóm 6   

16  Hoàng Văn Thăng Xóm 6   

17  Hoàng Văn Lợi Xóm 6   

18  Chu Văn Ái Xóm 6  



19  Chu Văn Dần Xóm 6   

20  Đặng Thị Hồi Xóm 6   

21  Vũ Văn Viên Xóm 6   

22  Đoàn Thị Hường Xóm 6   

23  Hoàng Văn Tường Xóm 6   

24  Vũ Thị Thế Xóm 6   

25  Đỗ Quốc Khánh Xóm 6   

26  Vũ Xuân Mạnh Xóm 6   

27  Nguyễn Thị Nhung Xóm 6   

28  Nguyễn Văn Quy Xóm 6   

29  Nguyễn Thị Luật Xóm 6   

30  Trương Duy Kiên Xóm 6   

31  Trần Thúy Nga Xóm 6   

32  Nguyễn Thanh Hải Xóm 6   

33  Trương Đăng Hợi Xóm 6   

34  Trương Đăng Việt Xóm 6   

35  Hoàng Thị Mùi Xóm 6   

36         Đào Thị Thương Hoài Xóm 6   

37  Hoàng Văn Huấn Xóm 6   

38  Trần Văn Quang Xóm 6   

39  Trần Văn Vinh Xóm 6   

40  Trần Văn Dân Xóm 6   

41  Trương Văn Đại Xóm 6   

42  Nguyễn Văn Hoàn Xóm 6   

43  Hoàng Đức Tuấn            Xóm 6  

44  Trần Thị Hạnh Xóm 6   

45  Nguyễn Đình Hiền Xóm 6   

46  Trương Duy Hiển Xóm 6   

47  Nông Thị Thu Xóm 6   

48  Nguyễn Chí Thanh Xóm 6   



49  Đào Minh Thường Xóm 6  

50  Lê Việt Bắc Xóm 6   

51  Nguyễn Mạnh Hùng Xóm 6   

52  Hoàng Văn Chung Xóm 6   

53  Nông Ngọc Vinh Xóm 6   

54  Lê Thị Thanh Xóm 6   

55  Trần Văn Hiếu Xóm 6   

56  Nguyễn Thị Phương Xóm 6   

57  Nguyễn Văn Chử Xóm 6   

58  Bế Thị Khoa Xóm 6   

59  Nông Thị Liễu Xóm 6   

60  Trần Văn Khoa Xóm 6   

61  Nghiêm Văn Thực Xóm 6   

62  Nông Văn Kỷ Xóm 6   

63  Nguyễn Văn Quang Xóm 6   

64  Lê Thị Mai Xóm 6   

65  Huỳnh Văn Hậu Xóm 6   

66  Nguyễn Văn Công Xóm 6   

67  Nguyễn Văn Ái Xóm 6   

68  Nguyễn Thị Hoan Xóm 6   

69  Nguyễn Thị Mỵ Xóm 6   

70  Phạm Văn Thủy Xóm 6   

71  Huỳnh Văn Quảng Xóm 6   

72  Hoàng Thị Tợ Xóm 6   

73  Trịnh Thị Xuân Xóm 6   

74  Hoàng Thị Duyên Xóm 6   

75  Nguyễn Văn Ân Xóm 6   

76  Trần Thị Thư Xóm 6   

77  Lưu Viết Tâm            Xóm 6  

78  Trần Thị Nga Xóm 6   



79  Lương Văn Lộc Xóm 6   

80  Lương Thị Hồng Xóm 6  

81  Lê Trung Hội Xóm 6   

82  Lương Thị Xoan Xóm 6   

83  Hoàng Thị Nhàn Xóm 6   

84  Nông Thị Hiển Xóm 6   

85  Đỗ Văn Thịnh Xóm 6   

86  Trần Thị Phượng Xóm 6   

87  Hứa Thị Điểm Xóm 6   

88  Lương Văn Mùi Xóm 6   

89  Lê Thị Thanh Tịnh Xóm 6   

90  Lương Văn Xuân Xóm 6   

91  Nguyễn Thị Nguyên Xóm 6   

92  Lê Dũng Sỹ Xóm 6   

93  Lâm Thị Tứ Xóm 6   

94  Đỗ Tất Thắng Xóm 6   

95  Đỗ Thanh Lĩnh Xóm 6   

96  Đặng Thị Phượng Xóm 6   

97  Đỗ Thị Tính Xóm 6   

98  Đặng Thị Hùng Xóm 6   

99  Đào Văn Thuận Xóm 6   

100  Nguyễn Thanh Huyền Xóm 6   

101  Lê Văn Thành Xóm 6   

102  Lưu Viết Minh Xóm 6   

103  Đặng Thị Lựu Xóm 6   

104  Đặng Thị Liễu Xóm 6   

105  Bùi Trọng Quang Xóm 6   

106  Đào Minh Tuấn Xóm 6   

107  Hoàng Minh Tiến Xóm 6   

108  Nguyễn Văn Đông Xóm 6   



109  Trần Văn Lợi Xóm 6   

110  Trương Duy Vinh Xóm 6   

111  Trần Thị Loan            Xóm 6  

112  Hoàng Thị Thanh Xóm 6   

113  Lương Quyết Thắng Xóm 6   

114  Bùi Trần Ý Xóm 6   

115  Lương Thị Hương Xóm 6   

116  Nguyễn  Thị Thu Hường Xóm 6   

117  Hoàng Văn Bay Xóm 6   

118  Hoàng Văn Thìn Xóm 6   

119  Trần Thị Hằng Xóm 6   

120  Triệu Thị Liêm Xóm 6   

121  Hoàng Văn Cương Xóm 6   

122  Nguyễn Văn Linh Xóm 6   

123  Nguyễn Công Thành Xóm 6   

 

7.XÓM QUYÊN 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Chi chú 

1 Đặng Quang Bình Xóm Quyên   

2 Lương Lã Lượng Xóm Quyên   

3 Lương Cao Vân Xóm Quyên   

4 Trần Văn Mai Xóm Quyên   

5 Trương Duy Tấn Xóm Quyên   

6 Chu Văn Tuyên Xóm Quyên   

7 Lại Thị Minh Xóm Quyên   

8 Lâm Thị Hảo Xóm Quyên   

9 Trần Huy Cường Xóm Quyên   

10 Lâm Văn Tá Xóm Quyên   

11 Lâm Văn Chí Xóm Quyên   

12 Lâm Cao Cường Xóm Quyên   



13 Lương Sỹ Tuyên Xóm Quyên   

14 Đặng Văn Điệp Xóm Quyên   

15 Lương Văn Quang Xóm Quyên   

16 Nhâm Tiến Dũng Xóm Quyên   

17 Lương Văn Cương Xóm Quyên   

18 Phạm Quốc Tuân Xóm Quyên   

19 Lương Văn Hoàn (Thái) Xóm Quyên   

20 Triệu Thị Thu Xóm Quyên   

21 Nguyễn Thị Sinh Xóm Quyên   

22 Lương Bảo Ngọc Xóm Quyên   

23 Lương Văn Toàn Xóm Quyên   

24 Lê Văn Chung Xóm Quyên   

25 Đặng Thị Huệ Xóm Quyên   

26 Nguyễn Thị Tỵ Xóm Quyên   

27 Lã Văn Kiệm Xóm Quyên   

28 Đỗ Văn Tuấn Xóm Quyên   

29 Nguyễn Thị Thúy Xóm Quyên   

30 Nguyễn Văn Dương Xóm Quyên   

31 Nhâm Văn Đắc Xóm Quyên   

32 Đỗ Thị Lý Xóm Quyên   

33 Nguyễn Văn Sơn Xóm Quyên   

34 Lương Quốc Trưởng Xóm Quyên   

35 Lô Thị Thới Xóm Quyên   

36 Lương Minh Thịnh  Xóm Quyên   

37 Bùi Văn Bông Xóm Quyên   

38 Lâm Văn Dương Xóm Quyên   

39 Đào Văn Quyết Xóm Quyên   

40 Nguyễn Thị Xuân Xóm Quyên   

41 Lương Văn Chiến Xóm Quyên   

42 Nguyễn Văn Tuyên Xóm Quyên   



43 Lương Văn Tâm Xóm Quyên   

44 Trần Văn Sơn Xóm Quyên   

45 Trương Duy Phú Xóm Quyên   

46 Tạ Đức Duệ Xóm Quyên   

47 Lương Văn Luận Xóm Quyên   

48 Đặng Văn Hiệp Xóm Quyên   

49 Nguyễn Văn Út Xóm Quyên   

50 Nguyễn Tiến Dũng Xóm Quyên   

51 Nguyễn Thị Thái Xóm Quyên   

52 Phạm Minh Phương Xóm Quyên   

53 Nguyễn Văn Đông Xóm Quyên   

54 Nguyễn Ngọc Vinh Xóm Quyên   

55 Ngô Thị Ánh Hồng Xóm Quyên   

56 Lương Văn Lâm Xóm Quyên   

57 Lâm Văn Xuân Xóm Quyên   

58 Lương Văn Vững Xóm Quyên   

59 Nguyễn Văn Thọ Xóm Quyên   

60 Nguyễn Văn Tuân Xóm Quyên   

61 Lương Văn Thủy Xóm Quyên   

62 Lương Thị Tính Xóm Quyên   

63 Lương Thị Hoa Xóm Quyên   

64 Lương Văn Thuyết Xóm Quyên   

65 Nhâm Văn Phú Xóm Quyên   

66 Tăng Tuấn Anh Xóm Quyên   

67 Lương Thị Thịnh Xóm Quyên   

68 Vũ Văn Lộc Xóm Quyên   

69 Phạm Huy Hoàng Xóm Quyên   

70 Nguyễn Khánh Chương Xóm Quyên   

71 Nguyễn Thị Thanh Xóm Quyên   

72 Bạch Hải Xóm Quyên   



73 Lương Văn Úc Xóm Quyên   

74 Lương Thị Thủy Xóm Quyên   

75 Lương Quốc Huy Xóm Quyên   

76 Lương Quốc Vương Xóm Quyên   

77 Nguyễn Thị Hiên Xóm Quyên   

78 Bùi Minh Nghĩa Xóm Quyên   

79 Lương Văn Mạnh  Xóm Quyên   

80 Trương Duy Vương Xóm Quyên   

81 Đào Thị Hải Xóm Quyên   

82 Lê Thúy Minh Xóm Quyên   

83 Đặng Thị Sinh Xóm Quyên   

84 Lương Văn Hùng Xóm Quyên   

85 Lương Công Bách Xóm Quyên   

86 Trần Trọng Hoàng Xóm Quyên   

87 Lương Văn Vững (Thúy) Xóm Quyên   

88 Đào Ngọc Huy Xóm Quyên   

89 Lương Thị Hợi Xóm Quyên   

90 Lê Văn Tám Xóm Quyên   

91 Lương Xuân Hiến Xóm Quyên   

92 Vũ Văn Phúc Xóm Quyên   

93 Vũ Văn Đức Xóm Quyên   

94 Nguyễn Văn Hiếu Xóm Quyên   

95 Phạm Thị Mơ Xóm Quyên   

96 Nguyễn Thị Hồng Liên Xóm Quyên   

97 Trần Thị Tuất Xóm Quyên   

98 Lương Thị Tuyến Xóm Quyên   

99 Phạm Thị Thanh Xóm Quyên   

100 Lương Văn Tuất Xóm Quyên   

101 Tạ Văn Giang Xóm Quyên   

102 Phạm Văn Tuân Xóm Quyên   



103 Phạm Văn Hưởng Xóm Quyên   

104 Kiều Xuân Dĩnh Xóm Quyên   

105 Trần Văn Hòa Xóm Quyên   

106 Trần Thị Hảo Xóm Quyên   

107 Trần Đức Minh Xóm Quyên   

108 Phạm Mạnh Cường Xóm Quyên   

109 Phạm Hoa Vinh Xóm Quyên   

110 Lương Công Thắng Xóm Quyên   

111 Hoàng Văn Hàn Xóm Quyên   

112 Trần Thị Bình Xóm Quyên   

113 Trần Văn Hoán Xóm Quyên   

114 Trần Cao Kha Xóm Quyên   

115 Tống Thị Loan Xóm Quyên   

116 Ngô Thúy Hòa Xóm Quyên   

117 Lương Văn Quý (Phúc) Xóm Quyên   

118 Nguyễn Văn Công Xóm Quyên   

119 Hoàng Văn Huấn Xóm Quyên   

120 Hoàng Văn Đức Xóm Quyên   

121 Trần Huy Tú Xóm Quyên   

122 Đào Ngọc Hùng Xóm Quyên   

123 Nguyễn Văn Nam Xóm Quyên   

124 Dương Mạnh Hùng Xóm Quyên   

125 Vũ Quang Minh Xóm Quyên   

126 Vũ Văn Hiền Xóm Quyên   

127 Đào Thị Dậu Xóm Quyên   

128 Dương Ngọc Lâm  Xóm Quyên   

129 Lương Văn Nhuận Xóm Quyên   

130 Nguyễn Văn Trường Xóm Quyên   

131 Đỗ Văn Khoa Xóm Quyên   

132 Lương Đức Toàn Xóm Quyên   



133 Hồ Đức Thân Xóm Quyên   

134 Hồ Thị Thái Xóm Quyên   

135 Lương Trung Hiếu (Hiên) Xóm Quyên   

136 Trần Văn Chiến Xóm Quyên   

137 Trần Duy Hiếu Xóm Quyên   

138 Ngô Thị Thúy Xóm Quyên   

139 Lương Văn Hoàn  (Hạnh) Xóm Quyên   

140 Lương Văn Dũng Xóm Quyên   

141 Phạm Thị Hải Yến Xóm Quyên   

142 Đặng Thị Xuân Xóm Quyên   

143 Liều Thị Luyến Xóm Quyên   

144 Trương Duy Xuyên Xóm Quyên   

145 Nguyễn Thị Hoa Xóm Quyên   

146 Lê Thị Đỗi Xóm Quyên   

147 Lê Văn Tuyên Xóm Quyên   

148 Đỗ Văn Hùng Xóm Quyên   

149 Lương Văn Hùng Xóm Quyên   

150 Trần Thị Mây Xóm Quyên   

151 Phạm Văn Tư Xóm Quyên   

152 Lương Văn Tám Xóm Quyên   

153 Nguyễn Văn Sơn (Yến) Xóm Quyên   

154 Hoàng Thị Xuyến Xóm Quyên   

155 Đào Ngọc Tỵ Xóm Quyên   

156 Đào Ngọc Hợi  Xóm Quyên   

157 Trần Văn Mạnh Xóm Quyên   

158 Nguyễn Duy Hưng Xóm Quyên   

159 Trần Đức Linh Xóm Quyên   

160 Nguyễn Văn Bắc Xóm Quyên   

161 Lâm Văn Chiến Xóm Quyên   

162 Phạm Văn Tuyên Xóm Quyên   



163 Lương Thị Luyến Xóm Quyên   

164 Lâm Văn Tiến Xóm Quyên   

165 Nguyễn Văn Nghị Xóm Quyên   

166 Lương Văn Bẩy Xóm Quyên   

167 Lương Văn Quyền Xóm Quyên   

168 Nguyễn Duy Phiêu Xóm Quyên   

169 Phan Thị Mai Xóm Quyên   

170 Trần Duy Dũng Xóm Quyên   

171 Đào Ngọc Huy Xóm Quyên   

172 Đào Ngọc Hùng Xóm Quyên   

173 Phan Xuân Xanh Xóm Quyên   

174 Lương Thị Hường Xóm Quyên   

175 Lương Thị Dân Xóm Quyên   

176 Bùi Thị Liên Xóm Quyên   

177 Lương Thị Tính Xóm Quyên   

178 Lương Thị Hoa Xóm Quyên   

179 Trần Duy Dũng Xóm Quyên   

180 Lương Thị Huyền Xuân Xóm Quyên   

181 Lương Thị Dần Xóm Quyên   

182 Lương Thanh Hiệp Xóm Quyên   

183 Trần Thị Hoan Xóm Quyên   

184 Trần Văn Toan Xóm Quyên   

185 Lâm Văn Chiến Xóm Quyên   

186 Nguyễn Thị Phú Xóm Quyên   

 

8. XÓM 8 

STT  Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

01 Lương Văn Huấn Xóm 8  

02 Nguyễn Quốc Khanh Xóm 8  

03 Nguyễn Trọng Hân Xóm 8  



04 Nguyễn Tiến Bắc Xóm 8  

05 Lê Văn Cương Xóm 8  

06 Nông Quang Đạt Xóm 8  

07 Nông Hồng Hạnh Xóm 8  

08 Lương Văn Thọ Xóm 8  

09 Lương Ngọc Duy Xóm 8  

10 Nguyễn Văn Dương Xóm 8  

11 Nguyễn Đức Thuận Xóm 8  

12 Lê Văn Luyến Xóm 8  

13 Lê Văn Chiến Xóm 8  

14 Đàm Văn Hợi Xóm 8  

15 Đàm Văn Muộn Xóm 8  

16 Đàm Văn Hiệp Xóm 8  

17 Nguyễn Văn Tiền Xóm 8  

18 Đàm Văn Vương Xóm 8  

19 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 8  

20 Nguyễn Văn Dần Xóm 8  

21 Linh Thị Thanh Xóm 8  

22 Nguyễn Thị Thắm Xóm 8  

23 Nông Thị Thùy Xóm 8  

24 Hứa Văn Thiệu Xóm 8  

25 Hứa Văn Doanh Xóm 8  

26 Đàm Văn Tề Xóm 8  

27 Đàm Biên Giới Xóm 8  

28 Đàm Quang Cảnh Xóm 8  

29 Đàm Trung Dũng Xóm 8  

30 Đàm Văn Dương Xóm 8  

31 Hứa Văn Ái Xóm 8  

32 Lương Văn Mùi Xóm 8  

33 Ngô Văn Sơn Xóm 8  



34 Lương Thị Hoan Xóm 8  

35 Đàm Thị Việt Xóm 8  

36 Nguyễn Thị Hường Xóm 8  

37 Hứa Thị Tươi Xóm 8  

38 Vi Văn Chiến Xóm 8  

39 Vi Văn Quyền Xóm 8  

40 Đàm Sông Hồng Xóm 8  

41 Đàm Kiên Giang Xóm 8  

42 Nông Tăn Thái Xóm 8  

43 Đàm Quang Kiểm Xóm 8  

44 Đàm Mạnh Trường Xóm 8  

45 Nguyễn Văn Định Xóm 8  

46 Nguyễn Văn Đường Xóm 8  

47 Nguyễn Văn Tiến Xóm 8  

48 Đinh Hồng Nhung Xóm 8  

49 Đàm Tiến Học Xóm 8  

50 Đàm Văn Thế Xóm 8  

51 Nguyễn Văn Hạnh Xóm 8  

52 Nguyễn Văn Nguyên Xóm 8  

53 Nguyễn Xuân Vệ Xóm 8  

54 Nguyễn Hữu Thảo Xóm 8  

55 Đỗ Văn Tuyến Xóm 8  

56 Nguyễn Văn Chung Xóm 8  

57 Nguyễn Văn Chi Xóm 8  

58 Nguyễn Văn Viện Xóm 8  

59 Nguyễn Văn Bốn Xóm 8  

60 Lương Văn Ninh Xóm 8  

61 Nguyễn Văn Dũng Xóm 8  

62 Đỗ Văn Tuyền Xóm 8  

63 Nguyễn Đại Nghĩa Xóm 8  



64 Nguyễn Văn Hòa Xóm 8  

65 Nguyễn Văn Long Xóm 8  

66 Nguyễn Doanh Ly Xóm 8  

67 Bùi Thị Cúc Xóm 8  

68 Nguyễn Thị Thúy Vân Xóm 8  

69 Nguyễn Thị Lan Xóm 8  

70 Nguyễn Hữu Khải Xóm 8  

71 Ngô Tiến Sỹ Xóm 8  

72 Ngô Quang Huy Xóm 8  

73 Nguyễn Văn Thành Xóm 8  

74 Nguyễn Thị Thủy Xóm 8  

75 Nguyễn Đình Thống Xóm 8  

76 Nguyễn Văn Toản Xóm 8  

77 Nguyễn Thị Chiên Xóm 8  

78 Đỗ Văn Kỳ Xóm 8  

 

9. XÓM 9 

STT Tên hộ gia đình  Địa chỉ Ghi chú 

1 Hầu Thị Duyên Xóm 9   

2 Lương Công Luận Xóm 9   

3 Hứa Minh Phòng Xóm 9   

4 Hứa Đức Toàn Xóm 9   

5 Nguyễn Thế Dũng Xóm 9   

6 Triệu Minh Thái Xóm 9   

7 Lương Thị Thùy Giang Xóm 9   

8 Lương Thanh Quản Xóm 9   

9 Lương Thanh Toản Xóm 9   

10 Lương Văn Tỏa Xóm 9   

11 Lương Văn Ngọ Xóm 9   

12 Nguyễn Thị Thúy Xóm 9   



13 Lương Thanh Đồng Xóm 9   

14 Trần Quốc Dân Xóm 9   

15 Hứa Công Tĩnh Xóm 9   

16 Nông Văn Biên Xóm 9   

17 Nông Thị Thu Xóm 9   

18 Nguyễn Văn Cường Xóm 9   

19 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 9   

20 Lục Văn Viên Xóm 9   

21 Lương Thị Vân Xóm 9   

22 Đàm Thị Phương Xóm 9   

23 Vương Kỷ Hợi Xóm 9   

24 Vương Văn Trụ Xóm 9   

25 Nguyễn Thị Ngọc Xóm 9   

26 Vũ Văn Hồng Xóm 9   

27 Bùi Thị Châm Xóm 9   

28 Lê Văn Sắn Xóm 9   

29 Lê Thị Hoa Xóm 9   

30 Dương Thị Mến Xóm 9   

31 Dương Thị Bình Xóm 9   

32 Hoàng Quyết Thắng Xóm 9   

33 Hoàng Hữu Hưng Xóm 9   

34 Nguyễn Tiến Cường Xóm 9   

35 Nguyễn Tiến Huy Xóm 9   

36 Nguyễn Tiến Chí Xóm 9   

37 Hứa Thị Xu Xóm 9   

38 Nguyễn Văn Bắc Xóm 9   

39 Vũ Thị Thanh Xóm 9   

40 Lục Văn Công Xóm 9   

41 Phạm Thanh Tuấn Xóm 9   

42 Hoàng Mạnh Đức Xóm 9   



43 Đỗ Thị Nụ Xóm 9   

44 Hứa Văn Thài Xóm 9   

45 Hà Văn Khơi Xóm 9   

46 Hứa Đại Hải Xóm 9   

47 Lương Thị Ánh Tuyết Xóm 9   

48 Nguyễn Phú Hưởng Xóm 9   

49 Hoàng Thị Thảo Xóm 9   

50 Nông Anh Tài Xóm 9   

51 Nông Văn Tình Xóm 9   

52 Nông Văn Thương Xóm 9   

53 Hoàng Thị Dần Xóm 9   

54 Đàm Thị Tâm Xóm 9   

55 Hoàng Văn Thao Xóm 9   

56 Phạm Thị Tiện Xóm 9   

57 Dương Thị Nguyên Xóm 9   

58 Nông Thị Huyên Xóm 9   

59 Vương Thị Nhàn Xóm 9   

60 Hoàng Hải Đăng Xóm 9   

61 Lý Thị Thành Xóm 9   

62 Nguyễn Tiến Thịnh Xóm 9   

63 Nguyễn Phú Cương Xóm 9   

64 Phạm Thị Hoa Xóm 9   

65 Lương Văn Ất Xóm 9   

66 Lương Văn Bính Xóm 9   

67 Hà Văn Bộ Xóm 9   

68 Hà Văn Bắc Xóm 9   

69 Hà Văn Mười Xóm 9   

70 Hoàng Văn Hùng Xóm 9   

71 Hoàng Văn Huê Xóm 9   

72 Phạm Thị Thuần Xóm 9   



73 Trần Văn Hương Xóm 9   

74 Trần Văn Nuôi Xóm 9   

75 Lương Thị Hường Xóm 9   

76 Nông Văn Điều Xóm 9   

77 Nông Văn Bằng Xóm 9   

78 Nông Văn Hà Xóm 9   

79 Lương Thị Lứu Xóm 9   

80 Định Thị Nhung Xóm 9   

81 Diêm Công Khánh Xóm 9   

82 Diêm Công Thành Xóm 9   

83 Diêm Công Đức Xóm 9   

84 Hoàng Hải Đông Xóm 9   

85 Hà Văn Bình Xóm 9   

86 Hà Văn Huân Xóm 9   

87 Nông Văn Công Xóm 9   

88 Ngô Thị Thành Xóm 9   

89 Lương Thị Huyền Xóm 9   

90 Lương Xuân Đương Xóm 9   

91 Lương Văn Vận Xóm 9   

92 Lương Văn Sáu Xóm 9   

93 Vi Thị Hải Xóm 9   

94 Lương Văn Lâm Xóm 9   

95 Dương Chí Hoài Xóm 9   

96 Hoàng Văn Thèn Xóm 9   

97 Hoàng Văn May Xóm 9   

98 Hoàng Văn Toàn Xóm 9   

99 Hoàng Trung Kiên Xóm 9   

100 Hứa Văn Mạnh Xóm 9   

101 Hứa Văn Cường Xóm 9   

102 Hà Thị Huyền Hải Xóm 9   



103 Hà Ngọc Bẩy Xóm 9   

104 Hà Văn Tiên Xóm 9   

105 Phạm Văn Nguyên Xóm 9   

106 Nguyễn Văn Trường Xóm 9   

107 Hoàng Thống Nhất Xóm 9   

108 Hoàng Quyết Chiến Xóm 9   

109 Dương Chí Dũng Xóm 9   

110 Nguyễn Văn Hoa Xóm 9   

111 Dương Thị Nguyên Xóm 9   

112 Hứa Văn Quang Xóm 9   

113 Lục Văn Nguyên Xóm 9   

114 Lục Văn Hùng Xóm 9   

115 Dương Văn Khởi Xóm 9   

116 Nguyễn Công Hoàng Xóm 9   

117 Nguyễn Văn Bốn Xóm 9   

118 Lục Văn Thắng Xóm 9   

119 Hà Văn Quang Xóm 9   

120 Lê Văn Sinh Xóm 9   

121 Lương Hồng Thay Xóm 9   

122 Dương Chí Dũng Xóm 9   

123 Đỗ Quang Khải Xóm 9   

124 Nguyễn Tiến Bắc Xóm 9   

125 Nông Văn Phẩm Xóm 9   

126 Lương Ngọc Đại Xóm 9   

127 Trần Đăng Minh Xóm 9   

128 Nguyễn Huyền Hiệp Xóm 9   

129 Nông Văn Công Xóm 9   

130 Lục Văn Mạnh Xóm 9   

131 Lương Thanh Quyển Xóm 9   

132 Hứa Văn Lợi Xóm 9   



133 Nguyễn Văn Trường Xóm 9   

134 Nông Văn Được Xóm 9   

135 Trần Văn Đương  Xóm 9   

136 Nguyễn Minh Mỵ Xóm 9   

137 Hà Văn Khơi Xóm 9   

138 Hầu Thị Lý Xóm 9   

139 Hoàng Thị Chiên Xóm 9   

140 Hoàng Văn Long Xóm 9   

141 Hoàng Nữ Nhi Xóm 9   

142 Mai Thị Chín Xóm 9   

143 Vũ Văn Thoa Xóm 9   

144 Nông My Na Xóm 9   

 

10. XÓM 10 

     

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Bùi Văn Hòa Xóm 10   

2 Lê Văn Tuấn Xóm 10   

3 Lê Hồng Phong Xóm 10   

4 Liễu Văn Khuyến Xóm 10   

5 Liễu Văn Oai Xóm 10   

6 Lý Đức Xuyên Xóm 10   

7 Lương Minh Đức Xóm 10   

8 Lương Văn Đông Xóm 10   

9 Trịnh Văn Tấn Xóm 10   

10 Trịnh Quốc Toản Xóm 10   

11 Nguyễn Văn Chí Xóm 10   

12 Nguyễn Văn Hạnh Xóm 10   

13 Lương Văn Huân Xóm 10   

14 Lương Văn Niên Xóm 10   

15 Lương Văn Thìn Xóm 10   



16 Lương Đức Hậu Xóm 10   

17 Lương Văn Đường Xóm 10   

18 Lương Văn Hướng Xóm 10   

19 Lương Văn Hiệu Xóm 10   

20 Lương Văn Hiếu Xóm 10   

21 Nông Thị Khanh Xóm 10   

22 Nguyễn Thanh Nam Xóm 10   

23 Nguyễn Thanh Dần Xóm 10   

24 Lương Văn Ngọ Xóm 10   

25 Lương Văn Chất Xóm 10   

26 Lương Văn Nhượng Xóm 10   

27 Lương Thế Cường Xóm 10   

28 Lương Văn Nghiệp Xóm 10   

29 Hoàng Văn Dân Xóm 10   

30 Lương Văn Hào Xóm 10   

31 Lương Văn Thắng Xóm 10   

32 Lương Văn Mạnh Xóm 10   

33 Lương Thanh Vân Xóm 10   

34 Lê Văn Việt Xóm 10   

35 Lương Văn Linh Xóm 10   

36 Lương Văn Hữu Xóm 10   

37 Lương Văn Thụy Xóm 10   

38 Lương Thanh Chức Xóm 10   

39 Lương Văn Châm Xóm 10   

40 Lương Văn Chính Xóm 10   

41 Lương Văn Chuyên Xóm 10   

42 Lương Văn Độ Xóm 10   

43 Lương Văn Vinh Xóm 10   

44 Lương Văn Hiền Xóm 10   

45 Lương Văn Đản Xóm 10   



46 Lê Xuân Sắc Xóm 10   

47 Lê Văn Xuyên Xóm 10   

48 Nguyễn Trọng Ân Xóm 10   

49 Nguyễn Văn Hải Xóm 10   

50 Nguyễn Thị Hương Xóm 10   

51 Nguyễn Văn Doanh Xóm 10   

52 Nguyễn Văn Nhật Xóm 10   

53 Đặng Văn Sáu Xóm 10   

54 Đặng Văn Thêm Xóm 10   

55 Hoàng Thị Hương Xóm 10   

56 Trịnh Thị Ảnh Xóm 10   

57 Lê Thị Oanh Xóm 10   

58 Lê Thị Liên Xóm 10   

59 Lương Văn Thạch Xóm 10   

60 Lương Thị Mai (Xuân) Xóm 10   

61 Tạ Văn Tài Xóm 10   

62 Tạ Văn Lý Xóm 10   

63 Phạm Văn Thuần Xóm 10   

64 Lương Xuân Bảo Xóm 10   

65 Lương Văn Ngọc Xóm 10   

66 Lương Văn Thống Xóm 10   

67 Nguyễn Thị Xuyến Xóm 10   

68 Trịnh Quốc Tảo Xóm 10   

69 Lê Quang Cảnh Xóm 10   

70 Lê Văn Đạt Xóm 10   

71 Trịnh Quốc Sự Xóm 10   

72 Lê Văn Dần Xóm 10   

73 Trịnh Văn Tuân Xóm 10   

74 Trịnh Văn Thưởng Xóm 10   

75 Lương Đức Chanh Xóm 10   



76 Lương Thanh Tuấn Xóm 10   

77 Hoàng Thị Trong Xóm 10   

78 Hứa Thị Bằng Xóm 10   

79 Lương Văn Đoàn Xóm 10   

80 Nhâm Công Tuyên Xóm 10   

81 Lương Văn Hoan Xóm 10   

82 Nhâm Văn Huấn Xóm 10   

83 Lương Minh Tiến Xóm 10   

84 Bùi Văn Điệp Xóm 10   

85 Nguyễn Văn Khánh Xóm 10   

86 Nguyễn Văn Tươi Xóm 10   

87 Nguyễn Văn Khiêm Xóm 10   

88 Nguyễn Văn Luyện Xóm 10   

89 Tạ Văn Ngạn Xóm 10   

90 Đặng Văn Hưng Xóm 10   

91 Lương Thị Hoàn Xóm 10   

92 Lương Thị Ty Xóm 10   

93 Nguyễn Thị Hát Xóm 10   

94 Nguyễn Văn Toàn Xóm 10   

95 Chu Văn Thi Xóm 10   

96 Lê Văn Hậu Xóm 10   

97 Lê Văn Minh Xóm 10   

98 Lương Văn Ân Xóm 10   

99 Hoàng Thị Huyền Xóm 10   

100 Tạ Văn Hùng Xóm 10   

101 Lương Thế Dự Xóm 10   

102 Lương Vĩnh Long Xóm 10   

103 Lương Nam Tư Xóm 10   

104 Lương Thị Thanh Xóm 10   

105 Trần Văn Hiệu Xóm 10   



106 Lê Thị Thủy Xóm 10   

107 Trịnh Quốc Sử Xóm 10   

108 Lương Văn Đường Xóm 10   

109 Lương Thị Ngọc Xóm 10   

110 Nguyễn Thị Hảo Xóm 10   

 

11. XÓM 11 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Lương Thanh Thụy Xóm 11  

2 Nông Văn Tiến Xóm 11  

3 Trịnh Văn Hùng Xóm 11  

4 Mạc Văn Keo Xóm 11  

5 Bùi Chí Tâm Xóm 11  

6 Lương Văn Hậu Xóm 11  

7 Lương Văn Hoan Xóm 11  

8 Lương Thị Loan Xóm 11  

9 Nông Văn Hợi Xóm 11  

10 Lương Văn Thể Xóm 11  

11 Lương Văn Thân Xóm 11  

12 Lương Văn Luyện Xóm 11  

13 Nguyễn Thị Nhuần Xóm 11  

14 Lương Văn Đà Xóm 11  

15 Nguyễn Văn Doanh Xóm 11  

16 Chử Văn Tuấn Xóm 11  

17 Lê Văn Hải Xóm 11  

18 Phan Trọng Vạn Xóm 11  

19 Phan Trọng Chính Xóm 11  

20 Phan Trọng Quang Xóm 11  

21 Phan Trọng Sự Xóm 11  

22 Lương Văn Mạo Xóm 11  

23 Lương Quang Huy Xóm 11  



24 Nguyễn Văn Dũng Xóm 11  

25 Nông Thị Lượng Xóm 11  

26 Nguyễn Văn Sỹ Xóm 11  

27 Phạm Văn Khoa Xóm 11  

28 Lương Văn Dinh Xóm 11  

29 Lương Văn Tâm Xóm 11  

30 Bùi Văn Thắng Xóm 11  

31 Lý Trung Kiên Xóm 11  

32 Lê Văn Sáu Xóm 11  

33 Trần Văn Thanh Xóm 11  

34 Đào Thị Tư Xóm 11  

35 Nông Văn Lâm Xóm 11  

36 Nông Văn Luyện Xóm 11  

37 Vi Văn Viên Xóm 11  

38 Nông Văn Hiển Xóm 11  

39 Lý Văn Sinh Xóm 11  

40 Lý Văn Sáng Xóm 11  

41 Lý Ngọc Khiêm Xóm 11  

42 Nguyễn Văn Năm Xóm 11  

43 Nguyễn Văn Toàn Xóm 11  

44 Nguyễn Văn Hưng Xóm 11  

45 Lương Văn Được Xóm 11  

46 Lương Văn Đoàn Xóm 11  

47 Trần Anh Minh Xóm 11  

48 Lương Thanh Hải Xóm 11  

49 Lương Văn Sự Xóm 11  

50 Đặng Văn Cương Xóm 11  

51 Liễu Văn Chiều Xóm 11  

52 Nguyễn Văn Hữu Xóm 11  

53 Phạm Hiếu Bường Xóm 11  



54 Phạm Hiếu Mạnh Xóm 11  

55 Hà Văn Huân Xóm 11  

56 Phạm Hiếu Chuyên Xóm 11  

57 Phạm Thị Chiên Xóm 11  

58 Phạm Thị Thoi Xóm 11  

59 Phạm Hiếu Định Xóm 11  

60 Phạm Văn Tiến Xóm 11  

61 Lương Thị Quý Xóm 11  

62 Trần Anh Hưng Xóm 11  

63 Nguyễn Thị Oanh Xóm 11  

64 Sầm Văn Tuấn Xóm 11  

65 Đào Trung Thiếu Xóm 11  

66 Lê Văn Thịnh Xóm 11  

67 Mai Văn Viên Xóm 11  

68 Phạm Trung Thông Xóm 11  

69 Lương Văn Giới Xóm 11  

70 Phạm Thị Liên Xóm 11  

71 Lương Văn Tập Xóm 11  

72 Lương Văn Hoạt Xóm 11  

73 Lương Văn Hội Xóm 11  

74 Lương Văn Hậu Xóm 11  

75 Lương Văn Thoại Xóm 11  

76 Lê Văn Thành Xóm 11  

77 Trần Văn Quý Xóm 11  

78 Trịnh Văn Vinh Xóm 11  

79 Trịnh Đình Quang Xóm 11  

80 Đặng Văn Lâm Xóm 11  

81 Nguyễn Thị Luyến Xóm 11  

82 Lê Văn Sơn Xóm 11  

83 Lê Thị Tuấn Xóm 11  



84 Hoàng Văn Phương Xóm 11  

85 Lương Tuyên Hoàng Xóm 11  

86 Lê Đức Lộc Xóm 11  

87 Lương Thanh Lịch Xóm 11  

88 Lê Văn Ty Xóm 11  

89 Lương Tuyên Huấn Xóm 11  

90 Hà Văn Sửu Xóm 11  

91 Hà Văn Khương Xóm 11  

92 Hà Văn Hường Xóm 11  

93 Lê Văn Thái Xóm 11  

94 Lê Văn Chung Xóm 11  

95 Trịnh Văn Tiệp Xóm 11  

96 Vi Văn Chài Xóm 11  

97 Vi Văn Tuấn Xóm 11  

98 Lê Bá Huyên Xóm 11  

99 Lê Thanh Toán Xóm 11  

100 Nguyễn Văn Lợi Xóm 11  

101 Đặng Văn Liêm Xóm 11  

102 Nguyễn Văn Mạnh Xóm 11  

103 Mạc Văn Tân Xóm 11  

104 Bùi Mạnh Chiến Xóm 11  

105 Nguyễn Văn Chiến Xóm 11  

106 Nguyễn Quốc Vương Xóm 11  

107 Nông Văn Sỹ Xóm 11  

108 Lê Văn Biên Xóm 11  

109 Nông Văn Đại Xóm 11  

110 Lê Thị Ngãi Xóm 11  

111 Nguyễn Thị Nga Xóm 11  

112 Lương Thị Tư Xóm 11  

113 Đào Văn Trung Xóm 11  



114 Lương Thị Chí Xóm 11  

115 Lương Văn Tỉnh Xóm 11  

116 Lường Trung Hưởng Xóm 11  

117 Lê Văn Mạnh Xóm 11  

118 Đặng Văn Liêm Xóm 11  

119 Lương Minh Đức Xóm 11  

120 Lương Văn Tuyến Xóm 11  

121 Lương Văn Tuyền Xóm 11  

122 Trần Thị Lan Xóm 11  

123 Phạm Thị Độ Xóm 11  

124 Lê Văn Tuấn Xóm 11  

125 Lương Gia Thoại Xóm 11  

126 Trịnh Thị Oanh Xóm 11  

127 Nông Văn Vắc Xóm 11  

128 Hoàng Văn Nhiệm Xóm 11  

129 Hoàng Văn Tiên Xóm 11  

130 Lương Văn Đằng Xóm 11  

131 Vũ Thị Trang Xóm 11  

132 Nguyễn Văn Sử Xóm 11  

133 Hoàng Văn An Xóm 11  

134 Nông Văn Trường Xóm 11  

135 Lê Thị Thao Xóm 11  

136 Phạm Văn Hải Xóm 11  

137 Nông Thị Hiểu Xóm 11  

138 Đặng Thị Huê Xóm 11  

139 Phạm Văn Tuân Xóm 11  

140 Trần Văn Nghiệp Xóm 11  

141 Lê Văn Phúc Xóm 11  

142 Lê Đức Thọ Xóm 11  

143 Văn Trọng Bắc Xóm 11  



144 Lê Văn Trung Xóm 11  

145 Lương Thị Thoa Xóm 11  

146 Hoàng Văn Cường Xóm 11  

147 Lê Văn Hùng Xóm 11  

148 Lê Văn Luân Xóm 11  

 

12. XÓM 13 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Tạ Văn Vũ Xóm 13  

2 Đỗ Thị Thao Xóm 13  

3 Nguyễn Đình Cử Xóm 13  

4 Nguyễn Đình Thi Xóm 13  

5 Nguyễn Đình Thơ Xóm 13  

6 Nguyễn Đình Bài Xóm 13  

7 Dương Văn Khẩn Xóm 13  

8 Nông Thị Ân Xóm 13  

9 Tạ Văn Khởi Xóm 13  

10 Lăng Thị Tâm Xóm 13  

11 Tô Thị Vân Xóm 13  

12 Nguyễn Văn Nhăm Xóm 13  

13 Nguyễn Sỹ Tĩnh Xóm 13  

14 Nguyễn Sỹ Tuệ Xóm 13  

15 Tạ Văn Sung Xóm 13  

16 Đỗ Văn Thiện Xóm 13  

17 Nguyễn Duy Lộc Xóm 13  

18 Chu Văn Quế Xóm 13  

19 Tạ Văn Duy Xóm 13  

20 Trần Thị Loan Xóm 13  

21 Nguyễn Thị Bình Xóm 13  

22 Nguyễn Văn Nguyên Xóm 13  

23 Vũ Văn Bốn Xóm 13  



24 Nguyễn Thị Thu Xóm 13  

25 Nguyễn Thị Mai Xóm 13  

26 Nguyễn Văn Ngọc Xóm 13  

27 Nguyễn Thị Vượng Xóm 13  

28 Trần Văn Vũ Xóm 13  

29 Nguyễn Văn Hậu Xóm 13  

30 Lê Văn Công Xóm 13  

31 Lê Văn Chiến Xóm 13  

32 Lê Văn Hải Xóm 13  

33 Lê Văn Bắc Xóm 13  

34 Nguyễn Thị Liên Xóm 13  

35 Nông Văn Mạnh Xóm 13  

36 Đỗ Thị Loan Xóm 13  

37 Bùi Quang Hào Xóm 13  

38 Đỗ Văn Quân Xóm 13  

39 Nịnh Thị Linh Xóm 13  

40 Tạ Văn Phi Xóm 13  

41 Tạ Văn Thường Xóm 13  

42 Đỗ Văn Bình Xóm 13  

43 Trần Đoàn Tùng Xóm 13  

44 Phạm Thị Tuyết Xóm 13  

45 Tạ Mạnh Linh Xóm 13  

46 Nguyễn Văn Long Xóm 13  

47 Nguyễn Văn Hải Xóm 13  

48 Lê Văn Linh Xóm 13  

49 Trần Thị Nguyên Xóm 13  

50 Nguyễn Thị Thúy Xóm 13  

51 Lê Văn Hà Xóm 13  

52 Bùi Văn Tiệp Xóm 13  

53 Nguyễn Đình Hồng Xóm 13  

54 Nguyễn Thế Chung Xóm 13  



55 Nguyễn Văn Bốn Xóm 13  

56 Lê Thị Lý Xóm 13  

57 Trần Văn Đức Xóm 13  

58 Mã Văn Ngân Xóm 13  

59 Trần Văn Sỹ Xóm 13  

60 Hoàng Thị Chuyên Xóm 13  

61 Lê Đức Long Xóm 13  

62 Nguyễn Thị Hành Xóm 13  

63 Nguyễn Thị Dự Xóm 13  

64 Tạ Văn Lâm Xóm 13  

65 Lâm Văn Phú Xóm 13  

66 Tạ Văn Trọng Xóm 13  

67 Trần Văn Dũng Xóm 13  

68 Đỗ Minh Họa Xóm 13  

69 Đỗ Thị Thảo Xóm 13  

70 Trần Văn Quyết Xóm 13  

71 Nguyễn Văn Lưu Xóm 13  

72 Nguyễn Thị Mơ Xóm 13  

73 Trần Xuân Mầu Xóm 13  

74 Trần Thị Lượng Xóm 13  

75 Nguyễn Thị Bách Xóm 13  

76 Nguyễn Thị Vịnh Xóm 13  

77 Bùi Văn Viễn Xóm 13  

78 Tạ Văn Sang Xóm 13  

79 Phan Thị Hải Xóm 13  

80 Nguyễn Văn Thân Xóm 13  

 

13. XÓM CHÍNH PHÚ 1 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Trần Thị Ngân Xóm Chính Phú 1  

2 Đỗ Huy Hoàng Xóm Chính Phú 1  



3 Đỗ Quốc Toán Xóm Chính Phú 1  

4 Đỗ Thanh Quyết Xóm Chính Phú 1  

5 Đỗ Thị Liệu Xóm Chính Phú 1  

6 Đỗ Thị Luyến Xóm Chính Phú 1  

7 Nguyên Trung Kiên Xóm Chính Phú 1  

8 Phạm Văn Tuấn Xóm Chính Phú 1  

9 Đỗ Văn Bằng Xóm Chính Phú 1  

10 Đỗ Văn Biên Xóm Chính Phú 1  

11 Đỗ Văn Côi Xóm Chính Phú 1  

12 Đỗ Văn Cương Xóm Chính Phú 1  

13 Đỗ Văn Đoàn Xóm Chính Phú 1  

14 Đỗ Văn Đoạt Xóm Chính Phú 1  

15 Đỗ Văn Duy Xóm Chính Phú 1  

16 Đỗ văn Hòa Xóm Chính Phú 1  

17 Phạm Văn Tiếp Xóm Chính Phú 1  

18 Đỗ Xuân Nghĩa Xóm Chính Phú 1  

19 Đỗ Cao Nguyên Xóm Chính Phú 1  

20 Đỗ Văn Tạo Xóm Chính Phú 1  

21 Đỗ Văn Thùy Xóm Chính Phú 1  

22 Đỗ Văn Toàn Xóm Chính Phú 1  

23 Đỗ văn Tuấn Xóm Chính Phú 1  

24 Đỗ văn Tuyên Xóm Chính Phú 1  

25 Đỗ Xuân Huyên Xóm Chính Phú 1  

26 Lương Thị Xuyến Xóm Chính Phú 1  

27 Hoàng Văn Hiếu Xóm Chính Phú 1  

28 Lê Thị Phường Xóm Chính Phú 1  

29 Lê Thị Tuyến Xóm Chính Phú 1  

30 Lê Văn Cường Xóm Chính Phú 1  

31 Lê Văn Hoạt Xóm Chính Phú 1  

32 Lê Văn huân Xóm Chính Phú 1  



33 Lê văn Hùng Xóm Chính Phú 1  

34 Lê Văn Hựu Xóm Chính Phú 1  

35 Lê Văn Kha Xóm Chính Phú 1  

36 Lê Văn Tấn Xóm Chính Phú 1  

37 Lê Quang Tiến Xóm Chính Phú 1  

38 Lê Văn Tòng Xóm Chính Phú 1  

39 Lê Văn Tuấn Xóm Chính Phú 1  

40 Lê Văn Tùng Xóm Chính Phú 1  

41 Lê Hữu Hợi Xóm Chính Phú 1  

42 Lê xuân Hựu Xóm Chính Phú 1  

43 Lương Thị Luyến Xóm Chính Phú 1  

44 Lương Thị Tình Xóm Chính Phú 1  

45 Nguyễn Thị Chín Xóm Chính Phú 1  

46 Hoàng Thị Hồi Xóm Chính Phú 1  

47 Nguyễn Thị Quý Xóm Chính Phú 1  

48 Nguyễn Văn Cầm Xóm Chính Phú 1  

49 Nguyễn Văn Cẩm Xóm Chính Phú 1  

50 Nguyễn Văn Dĩnh Xóm Chính Phú 1  

51 Nguyễn Văn Dũng Xóm Chính Phú 1  

52 Nguyễn Văn Hải Xóm Chính Phú 1  

53 Nguyễn Văn Hạnh Xóm Chính Phú 1  

54 Nguyễn Cao Kỳ Xóm Chính Phú 1  

55 Nguyễn Văn Tám Xóm Chính Phú 1  

56 Nguyễn Văn Thiện Xóm Chính Phú 1  

57 Nguyễn Văn Tiến Xóm Chính Phú 1  

58 Nguyễn Văn Việt Xóm Chính Phú 1  

59 Phạm Xuân Quang Xóm Chính Phú 1  

60 Phạm Đức Toàn Xóm Chính Phú 1  

61 Phạm Minh Thái Xóm Chính Phú 1  

62 Phạm Quang Đam Xóm Chính Phú 1  



63 Phạm Thế Anh Xóm Chính Phú 1  

64 Phạm Thị Huân Xóm Chính Phú 1  

65 Phạm Văn Bính Xóm Chính Phú 1  

66 phạm Văn Dũng Xóm Chính Phú 1  

67 Phạm Văn Dương Xóm Chính Phú 1  

68 Phạm Văn Lân Xóm Chính Phú 1  

69 Phạm Văn Nguyên Xóm Chính Phú 1  

70 Phạm Văn Tài Xóm Chính Phú 1  

71 Nguyễn Văn Thiệp Xóm Chính Phú 1  

72 Phạm Văn Thắng Xóm Chính Phú 1  

73 Phạm Văn Thuấn Xóm Chính Phú 1  

74 Phạm Văn Tiền Xóm Chính Phú 1  

     

 

14. XÓM CHÍNH PHÚ 2 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Hoàng Bích Duyên Xóm Chính Phú 2  

2 Nguyễn Văn Cảnh Xóm Chính Phú 2  

3 Nguyễn Thị Vi Xóm Chính Phú 2  

4 Vũ Văn Hải Xóm Chính Phú 2  

5 Lê Thanh Nghị Xóm Chính Phú 2  

6 Phạm Mạnh Cường Xóm Chính Phú 2  

7 Nguyễn Thị Hương Thảo Xóm Chính Phú 2  

8 Lê Mạnh Phồn Xóm Chính Phú 2  

9 Nguyễn Quốc Hữu Xóm Chính Phú 2  

10 Đỗ Công Định Xóm Chính Phú 2  

11 Đỗ Thị Chung Xóm Chính Phú 2  

12 Nguyễn Văn Kha Xóm Chính Phú 2  

13 Nguyễn Tuấn Giang Xóm Chính Phú 2  

14 Lương Văn Mạnh Xóm Chính Phú 2  

15 Lê Văn Xâm Xóm Chính Phú 2  



16 Chu Thị Bính Xóm Chính Phú 2  

17 Lê Hồng Biên Xóm Chính Phú 2  

18 Lê Văn Quý Xóm Chính Phú 2  

19 Trần Thị Hằng Xóm Chính Phú 2  

20 Phạm Thị Thìn Xóm Chính Phú 2  

21 Đỗ Văn Thắm Xóm Chính Phú 2  

22 Đỗ Quang Hưng Xóm Chính Phú 2  

23 Đỗ Văn Hoàn Xóm Chính Phú 2  

24 Nguyễn Văn Liêm Xóm Chính Phú 2  

25 Đỗ Học Phi Xóm Chính Phú 2  

26 Lê Văn Thạch Xóm Chính Phú 2  

27 Đỗ Văn Hanh Xóm Chính Phú 2  

28 Lê Thanh Họa Xóm Chính Phú 2  

29 Lê Hồng Hà Xóm Chính Phú 2  

30 Nguyễn Văn Nghĩa Xóm Chính Phú 2  

31 Tạ Văn Quyết Xóm Chính Phú 2  

32 Nguyễn Văn Ba Xóm Chính Phú 2  

33 Vũ Văn Canh Xóm Chính Phú 2  

34 Lê Thị Huyên Xóm Chính Phú 2  

35 Triệu Thị Thanh Xóm Chính Phú 2  

36 Nguyễn Thị Liên Xóm Chính Phú 2  

37 Nguyễn Thị Oanh Xóm Chính Phú 2  

38 Trần Xuân Huyền Xóm Chính Phú 2  

39 Lương Thị Thơm Xóm Chính Phú 2  

40 Nguyễn Thị Luyện Xóm Chính Phú 2  

41 Lê Xuân Thu Xóm Chính Phú 2  

42 Lê Văn Quý Xóm Chính Phú 2  

43 Vũ Quang Huy Xóm Chính Phú 2  

44 Nguyễn Xuân Khu Xóm Chính Phú 2  

45 Đỗ Thanh Thủy Xóm Chính Phú 2  



46 Nguyễn Thị Dần Xóm Chính Phú 2  

47 Hoàng Văn Thắng Xóm Chính Phú 2  

48 Nguyễn Thị Hoạt Xóm Chính Phú 2  

49 Đỗ Văn Thắng Xóm Chính Phú 2  

50 Đỗ Văn Lịch Xóm Chính Phú 2  

51 Lê Ngọc Anh Xóm Chính Phú 2  

52 Lê Hồng Quang Xóm Chính Phú 2  

53 Hoàng Thị Luyến Xóm Chính Phú 2  

54 Trần Thị Lựu Xóm Chính Phú 2  

55 Lê Xuân Thu Xóm Chính Phú 2  

56 Nguyễn Văn Biền Xóm Chính Phú 2  

57 Phạm Văn Trung Xóm Chính Phú 2  

58 Nguyễn Thị Chạp Xóm Chính Phú 2  

59 Phạm Văn Trường Xóm Chính Phú 2  

60 Lê Văn Cường Xóm Chính Phú 2  

61 Nguyễn Thị Dung Xóm Chính Phú 2  

62 Nguyễn Thị Tươi Xóm Chính Phú 2  

63 Đỗ Huy Hiệp Xóm Chính Phú 2  

64 Nguyễn Văn Doanh Xóm Chính Phú 2  

65 Chu Thị Minh Xóm Chính Phú 2  

66 Lương Thị Vĩnh Xóm Chính Phú 2  

67 Đỗ Ngọc Anh Xóm Chính Phú 2  

68 Lê Văn Đại Xóm Chính Phú 2  

69 Nguyễn Quốc Việt Xóm Chính Phú 2  

70 Vũ Văn Duy Xóm Chính Phú 2  

71 Lê Văn Xuân Xóm Chính Phú 2  

72 Lê Xuân Tư Xóm Chính Phú 2  

73 Nguyễn Long Cung Xóm Chính Phú 2  

74 Lê Thị Thanh Xóm Chính Phú 2  

75 Phạm Văn Ngọc Xóm Chính Phú 2  



76 Trần Thị Thế Xóm Chính Phú 2  

77 Đỗ Thị Biển Xóm Chính Phú 2  

78 Lê Văn Hồng Xóm Chính Phú 2  

79 Đỗ Thị Hiền Xóm Chính Phú 2  

80 Hoàng Đức Nam Xóm Chính Phú 2  

81 Đỗ Thị Vân Anh Xóm Chính Phú 2  

82 Hoàng Văn Tiến Xóm Chính Phú 2  

83 Lê Văn Động Xóm Chính Phú 2  

84 Lê Thị Hiền Xóm Chính Phú 2  

85 Hoàng Thị Bẩy Xóm Chính Phú 2  

86 Đỗ Mạnh Hùng Xóm Chính Phú 2  

87 Nhâm Thị Quyên Xóm Chính Phú 2  

88 Nguyễn Thị Thanh Xóm Chính Phú 2  

89 Lê Hồng Quang Xóm Chính Phú 2  

90 Bàn Văn Thi Xóm Chính Phú 2  

91 Nguyễn Văn Phương Xóm Chính Phú 2  

92 Đỗ Thị Quyên Xóm Chính Phú 2  

93 Lê Văn Mạnh Xóm Chính Phú 2  

94 Nguyễn Văn Cảnh Xóm Chính Phú 2  

95 Nguyễn Văn Thuận Xóm Chính Phú 2  

96 Lê Thị Bẩy Xóm Chính Phú 2  

97 Nông Thị Trường Xóm Chính Phú 2  

98 Lê Văn Cường Xóm Chính Phú 2  

    

 

   15. XÓM CHÍNH PHÚ 3 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 Trần Công Duyệt Xóm Chính Phú 3  

2 Nguyễn Văn Hanh Xóm Chính Phú 3  

3 Nguyễn Văn Huy Xóm Chính Phú 3  

4 Lê Văn Hiệp Xóm Chính Phú 3  



5 Đỗ Văn Hà Xóm Chính Phú 3  

6 Trần Thị Huyền Xóm Chính Phú 3  

7 Nguyễn Thị Viên Xóm Chính Phú 3  

8 Hoàng Thị Lai Xóm Chính Phú 3  

9 Trần Thị Nhẫn Xóm Chính Phú 3  

10 Bùi Văn Binh Xóm Chính Phú 3  

11 Nguyễn Thị Chích Xóm Chính Phú 3  

12 Nguyễn Văn Hai Xóm Chính Phú 3  

13 Bùi Văn Tuyên Xóm Chính Phú 3  

14 Trần Ngọc Công Xóm Chính Phú 3  

15 Đồng Thị Thu Xóm Chính Phú 3  

16 Nguyễn Văn Phú Xóm Chính Phú 3  

17 Nguyễn Thị Cúc Xóm Chính Phú 3  

18 Lê Văn Hải Xóm Chính Phú 3  

19 Phạm Văn Hòa Xóm Chính Phú 3  

20 Nguyễn Văn Hội Xóm Chính Phú 3  

21 Nguyễn Thanh Hoan Xóm Chính Phú 3  

22 Phạm Cao Vũ Xóm Chính Phú 3  

23 Bùi Anh Tuấn Xóm Chính Phú 3  

24 Nguyễn Văn Khơi Xóm Chính Phú 3  

25 Trần Văn Trường Xóm Chính Phú 3  

26 Nguyễn Xuân Đốc Xóm Chính Phú 3  

27 Lương Thị Nhàn Xóm Chính Phú 3  

28 Trần Văn Mạnh Xóm Chính Phú 3  

29 Trần Văn Hà Xóm Chính Phú 3  

30 Phạm Văn Kiểm Xóm Chính Phú 3  

31 Lê Anh Thuân Xóm Chính Phú 3  

32 Nguyễn Đức Thành Xóm Chính Phú 3  

33 Lê Văn Thi Xóm Chính Phú 3  

34 Trần Văn Thủy Xóm Chính Phú 3  



35 Nguyễn Văn Nghị Xóm Chính Phú 3  

36 Đỗ Thanh Chử Xóm Chính Phú 3  

37 Nguyễn Xuân Dũng Xóm Chính Phú 3  

38 Đỗ Thành Long Xóm Chính Phú 3  

39 Nguyễn Văn Hồng Xóm Chính Phú 3  

40 Đỗ Tiến Tuyển Xóm Chính Phú 3  

41 Hoàng Thị Thanh Huệ Xóm Chính Phú 3  

42 Trần Văn Tám Xóm Chính Phú 3  

43 Trần Văn Huân Xóm Chính Phú 3  

44 Phạm Văn Hậu Xóm Chính Phú 3  

45 Đỗ Văn Tại Xóm Chính Phú 3  

46 Phạm Bá Miến Xóm Chính Phú 3  

47 Nguyễn Văn Đảng Xóm Chính Phú 3  

48 Trần Thị Kim Thu Xóm Chính Phú 3  

49 Nguyễn Thị Vân Xóm Chính Phú 3  

50 Đỗ Văn Chi Xóm Chính Phú 3  

51 Đỗ Thành Lân Xóm Chính Phú 3  

52 Nguyễn Văn Vang Xóm Chính Phú 3  

53 Lê Thị Thủy Xóm Chính Phú 3  

54 Nguyễn Văn Sơn Xóm Chính Phú 3  

55 Lương Văn Hữu Xóm Chính Phú 3  

56 Trần Thị Thương Xóm Chính Phú 3  

57 Phạm Thái Học Xóm Chính Phú 3  

58 Lê Thị Ngân Xóm Chính Phú 3  

59 Đỗ Cường Thịnh Xóm Chính Phú 3  

60 Phạm Đức Thiện Xóm Chính Phú 3  

61 Lê Thị Lưu Xóm Chính Phú 3  

62 Nguyễn Văn Thảo Xóm Chính Phú 3  

63 Đỗ Văn Nhân Xóm Chính Phú 3  

64 Lê Đức Tuyển Xóm Chính Phú 3  



65 Nguyễn Văn Hưng Xóm Chính Phú 3  

66 Trần Văn Quảng Xóm Chính Phú 3  

67 Trần Ngọc Ánh Xóm Chính Phú 3  

68 Phạm Văn Tĩnh Xóm Chính Phú 3  

69 Đỗ Quang Cảnh Xóm Chính Phú 3  

70 Đỗ Tiến Mạnh Xóm Chính Phú 3  

71 Nông Thị Lan Xóm Chính Phú 3  

72 Lê Thị Sen Xóm Chính Phú 3  

73 Lê Thị Chung Xóm Chính Phú 3  

74 Đặng Thị Hội Xóm Chính Phú 3  

75 Lê Văn Lương Xóm Chính Phú 3  

76 Đỗ Cường Thuận Xóm Chính Phú 3  

77 Trần Thị Linh Xóm Chính Phú 3  

78 Nguyễn Thị Phương Xóm Chính Phú 3  

79 Nguyễn Văn Ba Xóm Chính Phú 3  

80 Lê Văn Hải Xóm Chính Phú 3  

81 Nguyễn Văn Dương Xóm Chính Phú 3  

82 Trần Đăng Khoa Xóm Chính Phú 3  

83 Đỗ Thị Hương Xóm Chính Phú 3  

84 Dương Kim Thi Xóm Chính Phú 3  

85 Nguyễn Văn Tuấn Xóm Chính Phú 3  

86 Trần Văn Mạnh Xóm Chính Phú 3  

87 Trần Văn Vương Xóm Chính Phú 3  

88 Vũ Văn Hoan Xóm Chính Phú 3  

89 Ngô Văn Luân Xóm Chính Phú 3  

   

 16. XÓM TÂN LẬP 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ Ghi chú 

1 

22 

33 

4 

5 

6 

Bàn Văn Sinh  Xóm Tân Lập  

2 Dương Thị Thu  Xóm Tân Lập  

3 Phùng Văn Thành  Xóm Tân Lập  



4 Nguyễn Đức Toàn  Xóm Tân Lập  

5 Hoàng Thị Nữ  Xóm Tân Lập  

6 Tô Văn Sỹ  Xóm Tân Lập  

7 Tô Văn Tuyển  Xóm Tân Lập  

8 Triệu văn Bản  Xóm Tân Lập  

9  Bàn văn Tiến  Xóm Tân Lập  

10 Phùng Ngọc Vy  Xóm Tân Lập  

11 Triệu Văn Lợi  Xóm Tân Lập  

12 Trịnh Văn Trọng  Xóm Tân Lập  

13 Bàn Văn Thắng Xóm Tân Lập  

14 Dương Trung Báo  Xóm Tân Lập  

15 Bàn Văn Thanh Xóm Tân Lập  

16 Dương Trung Thái Xóm Tân Lập  

17 Dương Trung Sinh Xóm Tân Lập  

18 Dương Kim Chương Xóm Tân Lập  

19 Bàn Thị Xuân Xóm Tân Lập  

20 Dương Kim Thủy Xóm Tân Lập  

21 Bàn Tiến Hoàng Xóm Tân Lập  

22 Tô Văn Tùng Xóm Tân Lập  

23 Phùng Ngọc Vân Xóm Tân Lập  

24 Phùng Ngọc Minh Xóm Tân Lập  

25 Tô Văn Chức Xóm Tân Lập  

26 Tô Văn Cảnh Xóm Tân Lập  

27 Trịnh Văn Quý Xóm Tân Lập  

28 Bàn Văn Liên Xóm Tân Lập  

29 Dương Trung Thành Xóm Tân Lập  

30 Dương Minh Phúc Xóm Tân Lập  

31 Dương Kim Đức Xóm Tân Lập  

32 Dương Trung Thắng Xóm Tân Lập  

33 Bùi Thị Mão Xóm Tân Lập  

34 Triệu Văn Viên Xóm Tân Lập  



35 Triệu Văn Quyền Xóm Tân Lập  

36 Triệu Văn Quyết  Xóm Tân Lập  

37 Nguyễn Thị Chiến Xóm Tân Lập  

38 Triệu Văn Phúc Xóm Tân Lập  

39 Phùng Văn Huy Xóm Tân Lập  

40 Phùng Văn Thịnh Xóm Tân Lập  

41 Phùng Văn Mạnh Xóm Tân Lập  

42 Phùng Văn Lập Xóm Tân Lập  

43 Phùng Văn Bảo Xóm Tân Lập  

44 Phùng Văn Toàn Xóm Tân Lập  

45 Phùng Văn Linh Xóm Tân Lập  

46 Phùng Văn Chung Xóm Tân Lập  

47 Hoàng Văn Ninh Xóm Tân Lập  

48 Triệu Quý Hùng  Xóm Tân Lập  

49 Triệu Quý Trường  Xóm Tân Lập  

50 Triệu Quý Sơn  Xóm Tân Lập  

51 Dương Kim Thành  Xóm Tân Lập  

52 Dương Kim Đại  Xóm Tân Lập  

53 Dương Kim Hùng  Xóm Tân Lập  

54 Dương Minh Lập  Xóm Tân Lập  

55 Triệu Văn Cường Xóm Tân Lập  

56 Đỗ Quang Huy Xóm Tân Lập  

57 Bàn Văn Hạnh Xóm Tân Lập  

58 Dương Trung Lâm Xóm Tân Lập  

59 Trịnh Văn Thành Xóm Tân Lập  

60 Bàn Văn Hùng Xóm Tân Lập  

61 Dương Trung Lỵ Xóm Tân Lập  

62 Bàn Văn Quý Xóm Tân Lập  

63 Bàn Văn Nam Xóm Tân Lập  

64 Dương Thị Ngân Xóm Tân Lập  

65 Dương Kim Tuấn Xóm Tân Lập  



66 Tô Văn Đông  Xóm Tân Lập  

67 Tô Văn Tiến Xóm Tân Lập  

68 Tô Văn Hằng Xóm Tân Lập  

69 Phùng Văn Ngọc Xóm Tân Lập  

70 Phùng Văn Quý Xóm Tân Lập  

71 Bàn Văn Năm Xóm Tân Lập  

72 Tô Văn Tồn Xóm Tân Lập  

73 Trịnh Tiến Xuân Xóm Tân Lập  

74 Dương Kim Hữu Xóm Tân Lập  

75 Triệu Văn Tiến  Xóm Tân Lập  

76 Dương Thúy Thanh Xóm Tân Lập  

77 Dương Thúy Vân Xóm Tân Lập  

78 Bàn Văn Phúc Xóm Tân Lập  

79 Trịnh Văn Bình Xóm Tân Lập  

80 Dương Kim Thái Xóm Tân Lập  

81 Triệu Tiến Vượng Xóm Tân Lập  

82 Dương Thị Hảo Xóm Tân Lập  

83 Bàn Văn Tài Xóm Tân Lập  

84 Dương Trung Lợi Xóm Tân Lập  

85 Dương Trung Lộc Xóm Tân Lập  

86 Dương Kim Dũng Xóm Tân Lập  

87 Dương Trung Giáp Xóm Tân Lập  

88 Dương Kim Hùng  Xóm Tân Lập  

89 Phùng Thị Thanh Xóm Tân Lập  

90 Dương Trung Thi Xóm Tân Lập  

91 Dương Hữu Nghị Xóm Tân Lập  

92 Dương Trung Toàn Xóm Tân Lập  

93 Dương Trung Sỹ Xóm Tân Lập  

94 Dương Trung Lương Xóm Tân Lập  

95 Triệu Thị Hòa Xóm Tân Lập  

96 Trịnh Hoàng Hải Xóm Tân Lập  



97 Phùng Văn Lập Xóm Tân Lập  

98 Bàn Văn Nguyên Xóm Tân Lập  

99 Triệu Văn Minh Xóm Tân Lập  

100 Dương Trung Dung Xóm Tân Lập  

101 Phùng Văn Giang Xóm Tân Lập  

102 Nguyễn Đình Chung Xóm Tân Lập  

103 Phùng Văn Bằng Xóm Tân Lập  

104 Dương Thị Ban Xóm Tân Lập  

105 Phùng Văn Giang Xóm Tân Lập  
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